
　　

家 庭 ご み の 出 し 方 ( ベ ト ナ ム 語 ）

●

GIẤY LOẠI CHO GIẤY VỤN PHẢI CHO 

VÀO TÚI TRONG SUỐT

空きかん・金属

燃やせるごみ

（ 週 ２ 回 ）

CÁCH ĐỔ RÁC THẢI GIA ĐÌNH (TP. KURASHIKI)

出し方・主な対象品目CÁCH BỎ - ĐỐI TƯỢNG DANH MỤC CHÍNH 収集日区分

資 源 ご み

（月 1 回）

空きびん・蛍光管

古 紙

ペットボトル

古 布

埋立ごみ（月1回）

使用済み乾電池

０８６ － ４２６ － ３３７５
倉敷市一般廃棄物対策課

PHÂN LOẠI

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI TỔNG HỢP TP. KURASHIKIＴＨÔNG TIN LIÊN HỆ

PIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

PIN PIN DẸT

BỎ VÀO KHOANG 

CHỨA PIN CỦA 

NHÀ ĐỂ RÁC
ĐỐI VỚI PIN LOẠI NÚT MANG 

ĐẾN CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ

CÓ THỂ ĐỔ BẤT CỨ KHI NÀO 

TRONG NGÀY THU GOM RÁC

RÁC CHÔN LẤP 

(THÁNG 1 LẦN)

THUỶ TINH GỐM SỨ

TUẦN 
THỨ

CỦA THỨ THỨ

THỨ

QUẦN ÁO CŨ

CHO VÀO TÚI 

KHÔNG MÀU 

TRONG SUỐT 

RỒI BỎ

LẤY NẮP CHAI 

VÀ NHÃN DÁN 

TRƯỚC KHI BỎ

TẠP CHÍ - GIẤY LOẠI - GIẤY VỤN

TUẦN THỨ

CỦA THỨ

TẠP CHÍ BUỘC 

THEO CHỮ THẬP

BÁO GIẤY - QUẢNG CÁO BÌA CÁT TÔNG HỘP GIẤY

BÁO BUỘC CHỮ

THẬP

BÌA CÁT TÔNG 

BUỘC CHỮ THẬP
HỘP GIẤY BUỘC CHỮ THẬP

LON RỖNG - KIM LOẠI
CHAI RỖNG - ĐÈN HUỲNH 

QUANG

CHO ĐẦY VÀO THÙNG CHỨA
THÁO NẮP, PHÂN LOẠI THEO MÀU

CHAI NHỰAGIẤY THẢI

RÁC TÀI NGUYÊN

THÁNG 1 LẦN

RÁC ĐỐT CHÁY ĐƯỢC

TUẦN 2 LẦN

CHO VÀO TÚI BÓNG 

KÍCH C Ỡ TỐI ĐA 90L 

KHÔNG MÀU TRONG 

SUỐT

RÁC TƯƠI SỐNG - NHỰA - ĐỒ DA…vv

CỎ - CÂY

CHIỀU DÀI DƯỚI 1m

ĐỘ DÀY DƯỚI 3cm

ĐƯỜNG KÍNH DƯỚI 10cm

NGÀY THU GOM

HÀNG TUẦN

THỨ
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お問い合わせ先
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家 庭 ご み の 出 し 方 （ ベ ト ナ ム 語 ）

区分 主 な 対 象 品 目 処理方法

０８６－４２６－３３７１

倉 敷

TOÀ THỊ CHÍNH 

KURASHIKI

TRUNG TÂM MÔI 

TRƯỜNG KURASHIKI

TRUNG TÂM MÔI 

TRƯỜNG KURASHIKI

THỜI GIAN TIẾP NHẬN ： THỨ HAI ～ THỨ BẢY ８：４５ ĐẾN １６：３０（ THỨ BẢY ĐẾN １４：００）

白楽町４２４ TRUNG TÂM MÔI 

TRƯỜNG MIZUSHIMA
０８６－４４４－６６４０

水島川崎通１－１－１１０ NHÀ MÁY VỆ

SINH MIZUSHIMA
０８６－４４８－１３１１

水島川崎通１－１－４

TRUNG TÂM MÔI 

TRƯỜNG MIZUSHIMA 

NHÀ MÁY VỆ SINH 

MIZUSHIMA

HỒ BƠI 
THÀNH 

PHỐ
開進橋

交差点

CỤM CÔNG NGHIỆP MIZUSHIMA (JFE..vv) CỤM CÔNG NGHIỆP MIZUSHIMA (MITSUBISHI MOTORS..vv)

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG MIZUSHIMA KHÔNG 

TIẾP NHẬN [RÁC CÓ THỂ ĐỐT CHÁY]

NHÀ MÁY VỆ SINH MIZUSHIMA CÓ THỂ

TIẾP NHẬN [RÁC CÓ THỂ ĐỐT CHÁY]

TRUNG TÂM MÔI 

TRƯỜNG KOJIMA ０８６－４７２－５１６６

児島小川町３６９７－４

GA KOJIMA

TOÀ THỊ CHÍNH 

KURASHIKI 

CHI NHÁNH KOJIMA

BỆNH VIỆN 
TRUNG ƯƠNG 

KOJIMA

TRUNG TÂM MÔI 

TRƯỜNG KOJIMA

BỂ BƠI

MARIN 

KOJIMA

TRUNG TÂM MÔI 
TRƯỜNG 

TAMASHIMA ０８６－５２２－３８４４

浅口市金光町八重３１７ NHÀ MÁY VỆ SINH 

KURASHIKI SEBU ０８６－５２６－２３３８

玉島道越８８８－１

NHÀ MÁY VỆ SINH 

KURASHIKI SEBU TRUNG TÂM MÔI 

TRƯỜNG TAMASHIMA

TUYẾN RAY 

JR.SANYO

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG 

TAMASHIMA KHÔNG TIẾP NHẬN

[RÁC CÓ THỂ ĐỐT CHÁY]

NHÀ MÁY VỆ SINH KURASHIKI SEBU CÓ 

THỂ TIẾP NHẬN [RÁC CÓ THỂ ĐỐT CHÁY]

四つ土井

交差点

THÔNG TIN LIÊN HỆ

０８６－４２６－３３７５

瀬戸内海

唐船交差点

Ｒ ４３０

Ｒ ４３０

Ｒ ４２９

Ｒ ２

HẦM KOMACHI

平成橋北

交差点

倉敷市一般廃棄物対策課

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI TỔNG HỢP TP. KURASHIKI

CÁCH ĐỔ RÁC THẢI GIA ĐÌNH (TP. KURASHIKI)

PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG DANH MỤC CHÍNH

RÁC CỒNG KỀNH

粗 大 ご み

MẤT PHÍ KHI XỬ LÝ XE ĐẠP ĐỒ NỘI THẤT THIẾT BỊ GIA DỤNG (NHỎ) THIẾT BỊ PHỨC HỢP

CÁCH XỬ LÝ

THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH ĐẶC ĐÌNH

CẦN PHẢI CÓ VÉ TÁI CHẾ VÀ LỆ PHÍ ĐỂ XỬ LÝ

特定家電品

TI VI ĐIỀU HOÀ

HOẶC

MANG ĐẾN TRUNG

TÂM MÔI TRƯỜNG

MANG ĐẾN CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ

HOẶC

MUA VÉ TÁI CHẾ TẠI BƯU ĐIỆN VÀ 

０８６－４３５－５３００

ĐẾN TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG

市では処理しないごみ

RÁC KHÔNG THỂ XỬ LÝ 

TRONG THÀNH PHỐ

XE MÁY GẠCH KHỐI, GẠCH, ĐẤT, CÁT, ĐÁ HOÁ CHẤT LỐP XE BÌNH CHỮA CHÁY

MANG ĐẾN ĐẠI LÝ BUÔN BÁN 

HOẶC

CÔNG TY XỬ LÝ CHUYÊN DỤNG

RÁC THẢI HỘ KINH DOANH
RÁC THẢI TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CỬA HIỆU, NHÀ MÁY,

NÔNG NGHIỆP KHÔNG THỂ XỬ LÝ TRONG THÀNH PHỐ

MANG ĐẾN CÔNG TY CÓ GIẤY 

PHÉP THU GOM  VÀ VẬN CHUYỂN

CÁC CƠ SỞ CÓ THỂ TIẾP NHẬN RÁC THẢI GIA ĐÌNH (BAO GỒM RÁC THẢI CỒNG KỀNH) 

GA KURASHIKI

児 島 駅
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倉敷環境センター

児島環境センター

玉島環境センター
倉敷西部清掃工場

水島環境センター

水島清掃工場

家庭ごみを持ち込むことができる施設

お問い合わせ先

LIÊN HỆ ĐẾN TRUNG TÂM TIẾP NHẬN 

CỒNG KỀNH, ÁP DỤNG THU GOM TẠI MỖI 

GIA ĐÌNH

TỦ LẠNH MÁY GIẶT


